Mặc dù bị tác động tiêu cực bởi cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng hoạt động TTKDTM nói chung và tình hình triển khai Đề án 291 nói riêng tại Việt Nam đã có những bước phát triển khá mạnh về cơ sở hạ tầng, cũng như hành lang pháp lý, mô hình tổ chức, các phương tiện và dịch vụ thanh toán. Đáng chú ý là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, NHNN và sự vào cuộc của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, bên cạnh đó nhận thức và thói quen của xã hội về hoạt động TTKDTM cũng có nhiều chuyển biến rõ rệt, đã tạo nhiều thuận lợi để đẩy mạnh lĩnh vực này trong giai đoạn 2 (2010-2015).

  
Những kết quả đạt được trong giai đoạn 1 (2006-2010) 
Trong 4 năm qua, cơ sở hạ tầng và công nghệ TTKDTM đã có sự tiến triển vượt bậc, cụ thể: 
NHNN đã thiết lập được hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, kết nối 63 tỉnh, thành phố với hiệu năng xử lý và quy trình nghiệp vụ thanh toán hiện đại theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu thanh toán với dung lượng ngày càng cao của nền kinh tế. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng thương mại đã phát triển cả về quy mô và mạng lưới hoạt động. Các ngân hàng đã thiết lập được hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) và hệ thống thanh toán nội bộ với kỹ thuật và công nghệ tiên tiến.

Theo thống kê, đến cuối tháng 5/2010, cả nước hiện có trên 11.000 máy giao dịch tự động (ATM), gần 40.000 các thiết bị chấp nhận thẻ (POS) được lắp đặt và 24 triệu thẻ ngân hàng được phát hành với 48 tổ chức phát hành thẻ và hơn 190 thương hiệu thẻ. Đồng thời, cũng đã hình thành một số công ty chuyển mạch của các liên minh thẻ, kết nối các giao dịch thẻ giữa các ngân hàng thành viên như banknetvn và Smartlink.

Đặc biệt là ngành viễn thông, công nghệ thông tin đã thiết lập được hệ thống hạ tầng kỹ thuật rộng khắp, đáp ứng tốt các điều kiện cần thiết để triển khai các dịch vụ và phương tiện thanh toán mới trên toàn quốc.

Nhờ đó, tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt so với tổng phương tiện thanh toán đã giảm mạnh qua các năm (giảm từ 31,6% năm 1991 đến nay chỉ còn khoảng 15%).

  

Hành lang pháp lý cho hoạt động TTKDTM đã từng bước được xác lập dựa trên Luật NHNN, Luật các TCTD, Luật giao dịch điện tử, các Nghị định của Chính phủ điều chỉnh về hoạt động thanh toán, các Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại và những văn bản pháp lý đã được ban hành để hướng dẫn và điều chỉnh các hoạt động thanh toán.

  

Thanh toán KDTM trong khu vực công, doanh nghiệp và dân cư đều có sự chuyển biến. 
Hoạt động TTKDTM phục vụ cho việc thu, chi Ngân sách Nhà nước đã được chú trọng triển khai, nhất là việc triển khai công tác hiện đại hóa quy trình thu, nộp thuế giữa cơ quan thuế - Kho bạc Nhà nước – Hải quan – Tài chính – các NHTM đã được hình thành. Bên cạnh đó, dịch vụ trả lương qua tài khoản cũng được triển khai mạnh mẽ  và đạt được nhiều kết quả khả quan. Theo thống kê, đến cuối năm 2009 đã có 41,5% đơn vị hưởng lương từ NSNN với 1,44 triệu cán bộ, công chức nhận lương qua tài khoản, chiếm 46% tổng số người hưởng lương từ NSNN. Đây cũng là đội ngũ được đánh giá là hình mẫu trong việc thúc đẩy TTKDTM tại Việt Nam .

Đặc biệt, nhận thức, thói quen của các tổ chức, doanh nghiệp và một bộ phận người dân trong xã hội về TTKDTM đã có sự thay đổi tích cực, các giao dịch thanh toán giữa các doanh nghiệp, giữa các tổ chức kinh tế đã được thực hiện chủ yếu qua ngân hàng. Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ cũng đã từng bước được triển khai phục vụ nhu cầu thanh toán của xã hội.

Thời gian vừa qua, sự phát triển của một số phương tiện và dịch vụ thánh toán mới, tiện ích như Mobile banking, Internet banking, Ví điện tử,...đã xuất hiện và đang dần đi vào cuộc sống, phù hợp với xu thế thanh toán của các nước trong khu vực và trên thế giới. Theo thống kê của NHNN, đến cuối năm 2009, đã có khoảng 70.000 Ví điện tử được mở, trong đó Công ty VietUnion có số lượng Ví nhiều nhất đạt hơn 32.000 Ví. Giá trị giao dịch qua Ví cũng được tăng dần theo thời gian. Các Công ty cung cấp các dịch vụ thanh toán này cũng đã chủ động và tích cực hợp tác với các ngân hàng thương mại và các đơn vị kinh doanh thương mại điện tử. 

  

Một số khó khăn trong quá trình triển khai TTKHTM trong giai đoạn 1 
  
Bên cạnh những kết quả đáng khả quan đã đạt được, TTKDTM tại Việt nam hiện nay đã bắt đầu phát triển, nhưng chưa tương xứng với cơ sở hạ tầng sẵn có. Hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ cho hoạt động TTKDTM phát triển chưa đồng bộ giữa thanh thị với nông thôn, bản thân cơ sở hạ tầng giữa các thành thị cũng chưa đồng bộ với nhau. Ngoài ra, hệ thống ATM vẫn chủ yếu được dùng để rút tiền mặt, việc chuyển khoản chỉ được thực hiện chủ yếu trong hệ thống ngân hàng, hệ thống POS chưa phát triển nhiều.

Hoạt động TTKDTM trong khu vực công, giữa các doanh nghiệp với nhau vẫn còn một bộ phận bằng tiền mặt. Đặc biệt là việc TTKDTM trong dân cư còn nhiều hạn chế. Ngay cả khi ở các thành thị, nơi có điều kiện thuận lợi cho phát triển TTKDTM như tại các siêu thị, trung tâm mua sắm, … việc sử dụng tiền mặt vẫn là chủ yếu do thói quen tâm lý sử dụng tiền mặt của một bộ phận cơ quan, tổ chức và cá nhân còn phổ biến.

Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền của các phương tiện thông tin đại chúng chưa thật đồng bộ, đầy đủ và kịp thời. Do đó, tác dụng của công tác này đối với việc nâng cao sự hiểu biết của người dân về hoạt động TTKDTM còn có những hạn chế nhất định.

  
Mục tiêu đến cuối năm 2010 của NHNN 
  
Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng địa bàn, phù hợp với đặc điểm tình hình và xu hướng phát triển của từng địa phương với mục tiêu đến cuối năm 2010 có ít nhất 55% tổng số đơn vị hưởng lương từ NSNN thực hiện trả lương qua tài khoản. NHNN tiếp tục quán triệt các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai tập trung nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và phát triển mạnh TTKDTM trên cơ sở gia tăng các tiện ích phát triển TTKDTM, cụ thể như thanh toán hóa đơn sinh hoạt thường kỳ như thanh toán tiền điện, tiền nước, điện thoại, Internet,… thông qua tài khoản trả lương, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng máy POS tại các đơn vị chấp nhận thẻ vì đây là một trong những giải pháp chiến lược mang tính đột phá trong quá trình mở rộng, phát triển TTKDTM.

  

Đặc biệt là NHNN đang trong quá trình chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thí điểm việc TTKDTM tại một số điểm cụ thể trên hai địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, dự tính được triển khai vào Quý IV/2010 và coi đây là những điểm mẫu để nhân rộng việc TTKDTM ra các địa bàn khác khi điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật được tạo dựng phù hợp.

  

Ngoài ra, NHNN tiếp tục triển khai đề án xây dựng trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất. Việc kết nối hệ thống ATM, POS thành một hệ thống nhất trên toàn quốc được triển khai tích cực, trong đó 3 liên minh thẻ là banknetvn-VNBC-Smartlinkk đã kết nối liên thông 10 thành viên là ngân hàng thương mại có số lượng thẻ phát hành chiếm 87% tổng số thẻ phát hành của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán là 75% số lượng ATM trên toàn quốc. NHNN cũng tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ thường xuyên kiểm tra, giám sát tình trạng hoạt động của các máy ATM.

  

Tóm lại, với sự chỉ đạo sát sao của Chỉnh phủ, sự đồng thuận cũng như thống nhất trong chỉ đạo giữa các bộ, ngành, đơn vị liên quan, sự hưởng ứng của các tầng lớp trong xã hội, đặc biệt của nhóm đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, hành lang pháp lý cho hoạt động TTKDTM ngày càng hoàn thiện, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng hoạt động TTKDTM trong thời gian tới sẽ có sự phát triển mạnh mẽ, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra cho giai đoạn 2 (2010-2015) của đề án phát triển TTKDTM tại Việt Nam. 
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